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TÓM TẮT  

Hai glycoglycerolipid, inugalactolipid A (1), (2R)-1-O-palmitoyl-3-O-α-D-(6-

sulfoquinovopyranosyl)glycerol (2) và một dẫn xuất của prenylbenzoic acid, 3-

prenyl-4-O-β-D-glucopyranosyloxy-4-hydroxylbenzoic acid (3) được phân lập từ 

phần trên mặt đất của loài Tốc thằng cáng (Anodendron paniculatum). Cấu trúc hóa 

học của chúng được thiết lập bằng cách kết hợp các phương pháp phổ đồng thời so 

sánh với các tài liệu tham khảo. Hợp chất 2 thể hiện hoạt tính ức chế yếu đối với 

dòng tế bào LU-1 và MKN-7 với các giá trị IC50 lần lượt là 66,66 ± 5,85, 72,42 ± 8,05 

g/mL. 

Từ khóa: Tốc thằng cáng, độc tính tế bào, glycoglycerolipid, dẫn xuất của axit 

prenylbenzoic. 
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ABSTRACT 

Phytochemical study on the aerial parts of Anodendron paniculatum led to the 

isolation of two glycoglycerolipids, inugalactolipid A (1), (2R)-1-O-palmitoyl-3-O-

α-D-(6-sulfoquinovopyranosyl)glycerol (2) and one prenylbenzoic acid derivative, 

3-prenyl-4-O-β-D-glucopyranosyloxy-4-hydroxylbenzoic acid (3). Their structures 

were determined on the basis of extensive spectroscopic analysis, as well as by 

comparison with the reported spectroscopic data. Compound 2 showed the weak 

inhibitory effect against the LU-1 and MKN-7 cell lines with IC50 values of 66.66 ± 

5.85, 72.42 ± 8.05 g/mL, respectively. 

Key words: Anodendron paniculatum, cytotoxicity, glycoglycerolipid, prenylbenzoic 

acid derivative. 
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